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1. Giới thiệu 

Ánh sáng là phần kiến thức vô cùng quan trọng trong phân môn Vật lí thuộc môn Khoa học tự 

nhiên (KHTN). Kế thừa các kiến thức về ánh sáng học ở chương trình KHTN 7 và KHTN 8, nội 

dung ánh sáng được tiếp tục dạy trong môn KHTN 9 [1]. Chủ đề “Thấu kính” là chủ đề chiếm 

thời lượng lớn trong nội dung Ánh sáng. Chủ đề “Thấu kính” vừa quen thuộc với những kiến 

thức gắn liền với đời sống, gần gũi, phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh lớp 9, nhưng 

đồng thời cũng có những kiến thức mới lạ, gây sự tò mò, hứng thú cho học sinh, giúp học sinh có 

thể tiếp cận các thiết bị quang học quen thuộc dưới góc độ khoa học. Các kiến thức khoa học liên 

quan đến thấu kính giúp học sinh hiểu được nguyên lí cơ bản, công nghệ để chế tạo các thiết bị 

quang học quen thuộc; nắm được cơ chế vận hành của các thiết bị; xây dựng được mô hình mô tả 

hoạt động của chúng. Do đó, việc dạy học chủ đề này rất phù hợp với bài học STEM. 

Theo công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học: “Giáo dục STEM là một phương pháp 

giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng 

trong thực tiễn” [2]. Cũng theo công văn này, bài học STEM là hình thức dạy học cần được thực 

hiện khi dạy môn KHTN. Tuy nhiên, trên thực tế giáo viên gặp nhiều khó khăn khi xây dựng và tổ 

chức dạy học các nội dung  trong chương trình theo hình thức bài  học STEM. Bài báo trình bày 

việc xây dựng và tổ chức dạy học nội dung “Thấu kính” môn KHTN 9 theo hình thức bài học 

STEM. Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu về việc tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong việc 

dạy học môn KHTN ở cấp THCS. Chẳng hạn, phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho 

học sinh lớp 6 thông qua dạy học STEM trường hợp "Làm socola thủ công" [3]; tổ chức dạy học 

chủ đề “Sắc màu thực vật” theo hướng giáo dục STEAM [4]; tổ chức dạy học dựa trên vấn đề bài 

học STEM “Hiện tượng bay hơi và ngưng tụ” nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học 

sinh [5]; xây dựng quy trình thiết kế bài dạy theo giáo dục STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 

[6]; tổ chức dạy học chủ đề "Nhà cách âm” [7]; bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” [8]; xây dựng kế hoạch bài 

học STEM môn Khoa học tự nhiên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông [9];... Các nghiên cứu 

trên đều vận dụng nguyên tắc, quy trình thiết kế bài học STEM. Liên quan đến chủ đề thấu kính, 

theo kết quả tìm kiếm của nhóm tác giả, mới chỉ có đề tài tổ chức dạy học chương “Mắt. Các dụng 

cụ quang” - Vật lí 11 theo định hướng giáo dục STEM. Tuy nhiên, chủ đề “Thấu kính” trong KHTN 

9 chưa được đề cập do năm học 2024-2025 môn KHTN 9 mới bắt đầu được áp dụng trong các nhà 

trường. Bài viết này trình bày các kết quả tổ chức dạy học STEM chủ đề “Thấu kính” – KHTN 9 

được triển khai thông qua các bài dạy STEM nhằm hình thành, phát triển NL KHTN ở học sinh.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phối hợp các phương pháp: phương pháp nghiên cứu thực 

tiễn (phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi); phương pháp nghiên cứu lí luận (phân tích và tổng hợp 

lí thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu); phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

2.1. Điều tra thực tiễn 

2.1.1. Mục đích điều tra 

Khảo sát giáo viên nhằm điều tra: Sự hiểu biết và một số quan niệm của GV về giáo dục 

STEM; Nguồn cung cấp thông tin, hiểu biết về giáo dục STEM của giáo viên; Tìm hiểu thực 

trạng tổ chức dạy học bài học STEM và thuận lợi khó khăn của GV trong việc tổ chức dạy bài 

học STEM; Quan điểm của GV về tác động của bài học STEM đối với việc hình thành năng 

lực/kỹ năng của thế kỉ XXI và NL KHTN. 

Khảo sát nhằm tìm hiểu: Sự yêu thích của học sinh với môn KHTN/Vật lí; Suy nghĩ của học 

sinh về mục đích của việc học môn KHTN/Vật lí; Khảo sát các mong muốn của học sinh trong việc 

học KHTN/Vật lí; Khảo sát thực tiễn việc học KHTN/Vật lí theo định hướng giáo dục STEM. 
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2.1.2. Chương trình điều tra 

- Thời gian khảo sát: Tháng 08/2023; 

- Địa điểm khảo sát gồm các trường THCS trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; 

-  Đối tượng: 

+ Giáo viên: 40 GV dạy KHTN/Vật lí tại các trường THCS trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội: THCS Thị trấn Sóc Sơn: 6 GV; Việt Long: 5 GV; Tiên Dược: 7 GV; Hồng Kỳ: 5 

GV; Bắc Sơn: 6 GV; Phù Linh: 5 GV; Nguyễn Du: 6 GV. 

+ Học sinh: 250 HS trường THCS Thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

2.2. Nghiên cứu và vận dụng lí luận  

Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục STEM, về dạy học phát triển NL KHTN và vận dụng lí luận 

để phân tích nội dung kiến thức và xây dựng bài học STEM chủ đề “Thấu kính” môn KHTN 9. 

2.3. Thực nghiệm sư phạm 

2.3.1. Mục đích thực nghiệm 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các bài dạy STEM 

đã thiết kế. 

2.3.2. Chương trình thực nghiệm 

- Đối tượng thực nghiệm: 18 HS lớp 9D của Trường THCS Thị trấn, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội. 

- Thời gian thực nghiệm sự phạm: 5 tiết học diễn ra trong hơn 2 tuần.  

- Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm: Phương pháp trắc nghiệm thông qua 

các phiếu học tập; phương pháp quan sát thông qua các biểu hiện của HS, bản thiết kế và sản 

phẩm của HS theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá. Trong đó, bản thiết kế sản phẩm được đánh 

giá theo các tiêu chí về: Các chi tiết, thông số trên bản thiết kế; cách trình bày bản thiết kế; các 

nguyên vật liệu sử dụng. Mô hình sản phẩm được đánh giá theo các tiêu chí về: Hiệu quả của sản 

phẩm; Sự tiện lợi khi sử dụng của sản phẩm; An toàn và thân thiện với môi trường. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả điều tra thực tiễn 

Kết quả khảo sát 40 GV dạy KHTN trên địa bàn huyện Sóc Sơn cho thấy: tất cả các giáo viên 

được khảo sát đều từng nghe đến và tìm hiểu về giáo dục STEM, nhưng chỉ hiểu biết ở mức nắm 

vững lý luận về phương pháp nhưng chưa áp dụng nhiều vào thực tiễn dạy học. Sự hiểu biết chủ 

yếu đến từ việc GV được tập huấn hoặc tự tìm hiểu qua sách báo hoặc thông tin trên mạng. Kết 

quả khảo sát cho thấy 70,7% giáo viên được khảo sát đều từng tiến hành thực hiện bài học 

STEM. Hầu hết GV nhận thấy việc dạy học STEM góp phần vào việc hình thành và phát triển tốt 

các NL, kĩ năng của thế kỉ XXI và NL đặc thù trong môn KHTN. Đa số các GV tham gia khảo 

sát đánh giá các yếu tố về chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, thời lượng tiết học và 

nhận thức của ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh đều có tầm ảnh hưởng 

quan trọng đối với việc triển khai bài học STEM. Tuy nhiên, tình hình triển khai bài học STEM 

trong các trường học còn khó khăn ở thời điểm hiện tại, các yếu tố trên chưa đảm bảo thuận lợi.  

Song song với khảo sát ý kiến của giáo viên, chúng tôi thực hiện khảo sát về mức độ hứng thú 

khi học KHTN của 170 HS lớp 7, lớp 8 và 80 HS lớp 9 tại trường THCS Thị trấn Sóc Sơn. Đối 

với học sinh đang học môn KHTN theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đa số học sinh 

thích học KHTN, chiếm 69%. Đối với học sinh lớp 9, đang học môn Vật lí theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2006, số lượng học sinh cảm thấy hứng thú khi học Vật lí chiếm 51% và số 

lượng học sinh thấy không hứng thú hoặc cảm thấy bình thường khi học Vật lí chiếm 49%. Tuy 

nhiên, đa phần tất cả học sinh đều nhận thấy việc học KHTN hay Vật lí góp phần cung cấp các kiến 
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thức gắn liền với thực tiễn, vận dụng vào giải thích các hiện tượng trong cuộc sống hằng ngày.  

3.2. Kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và vận dụng xây dựng bài học STEM chủ đề thấu kính 

3.2.1. Khái niệm NL KHTN 

NL KHTN là những NL cụ thể được hình thành và phát triển thông qua dạy học KHTN. Cũng 

như các môn học và hoạt động giáo dục khác, KHTN góp phần hình thành và phát triển những 

phẩm chất, NL chủ yếu của HS, đồng thời hình thành và phát triển thế giới quan khoa học cho 

HS, bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, sự tự tin, trung thực, khách quan, thái độ ứng xử đáp ứng yêu 

cầu phát triển xã hội bền vững. Để có thể phát triển cũng như đánh giá NL KHTN của HS ở cấp 

trung học cơ sở, cần dựa trên cấu trúc của NL. Trên cơ sở phân tích các cấu trúc của NL KHTN, 

bài báo sử dụng bản cấu trúc NL KHTN của tác giả Mai Sỹ Tuấn [10]. 

3.2.2. Dạy học STEM nhằm phát triển NL KHTN 

Chủ đề STEM là chủ đề học tập liên môn tích hợp giữa Toán, Khoa học, Kĩ thuật và Công nghệ 

hướng tới việc vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Có 6 tiêu chí để 

đánh giá chủ đề STEM: Tập trung vào các vấn đề của thực tiễn; Cấu trúc chủ đề STEM kết hợp tiến 

trình khoa học và quy trình thiết kế kỹ thuật; Phương pháp dạy học chủ đề STEM đưa học sinh vào 

hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động, trải nghiệm và tạo ra sản phẩm; Hình thức 

tổ chức chủ đề STEM lôi cuốn HS vào hoạt động nhóm kiến tạo; Nội dung chủ đề STEM áp dụng 

chủ yếu từ nội dung khoa học và toán mà HS đã và đang học; Trong tiến trình chủ đề STEM một 

nhiệm vụ có thể có nhiều đáp án đúng và coi sự thất bại như một phần cần thiết trong học tập. 

Tiến trình bài học STEM tuân theo quy trình kỹ thuật, nhưng các bước trong quy trình có thể 

không cần thực hiện một cách tuần tự mà thực hiện song song, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động 

nghiên cứu kiến thức nền có thể được tổ chức thực hiện đồng thời với việc đề xuất giải pháp; 

hoạt động chế tạo mẫu có thể thực hiện đồng thời với việc thử nghiệm và đánh giá. Trong đó, 

bước này là mục tiêu vừa là điều kiện để thực hiện bước kia [11]. Các bước trong quy trình thiết 

kế kĩ thuật được thể hiện ở hình 1: 

 
Hình 1. Quy trình thiết kế kĩ thuật 

3.2.3. Bài học STEM chủ đề “Thấu kính”   

Các bài học STEM chủ đề “Thấu kính” được xây dựng theo quy trình thiết kế kĩ thuật, các 

hoạt động hướng đến phát triển NL KHTN cho HS, đảm bảo các yêu cầu cần đạt và thời lượng 

chương trình để có thể tổ chức dạy học cho HS vào các tiết học KHTN theo hình thức bài học 

STEM. Nghiên cứu đã thiết kế 02 chủ đề bài học STEM sử dụng khi dạy về thấu kính, mỗi bài 

đều được tổ chức trong 2 tiết. Ở chủ đề “Mô hình máy chiếu đơn giản” học sinh xây dựng kiến 

thức về thấu kính hội tụ và vận dụng kiến thức về đặc điểm ảnh tạo bởi thấu kính để thiết kế, chế 

tạo máy chiếu đơn giản. Ở chủ đề “Mô hình hộp quan sát côn trùng” học sinh xây dựng kiến thức 

về kính lúp và vận dụng kiến thức này để lựa chọn kính lúp, thiết kế cách bố trí kính lúp và cách 

cố định khoảng cách giữa côn trùng và kính lúp khi chúng di chuyển. Bảng 1 là tiến trình tổ chức 

dạy học của một chủ đề trong đó. 
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Bảng 1. Tiến trình tổ chức dạy học bài Thiết kế mô hình máy chiếu đơn giản 

Hoạt động Hoạt động của GV và HS Năng lực 
Sản phẩm  

dự kiến 

Hoạt động 1: 

Đặt vấn đề 

và chuyển 

giao nhiệm 

vụ 

GV trao đổi, đưa ra tình huống cần một thiết bị hỗ trợ 

phóng to hình ảnh trên điện thoại. HS thảo luận theo 

nhóm để xác định vấn đề nghiên cứu/ nhiệm vụ và đặt 

các câu hỏi cần trả lời để giải quyết vấn đề đưa ra. 

HS đưa ra các tiêu chí cho sản phẩm. GV đưa ra khung 

gợi ý các tiêu chí về sản phẩm để hỗ trợ HS. HS cùng GV 

thống nhất các tiêu chí đánh giá sản phẩm và bước đầu lập 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. GV đưa ra bộ câu hỏi định 

hướng xây dựng kế hoạch giúp HS hoàn thiện kế hoạch.   

Tìm hiểu  KHTN  

2.1. Đề xuất vấn đề, đặt 

câu hỏi cho vấn đề 

2.2. Đưa ra phán đoán 

và xây dựng giả thuyết 

2.3. Lập kế hoạch thực 

hiện việc thiết kế sản 

phẩm. 

Phiếu học tập. 

Bản ghi chép 

nhiệm vụ học 

tập. 

Bảng tiêu chí 

đánh giá sản 

phẩm. 

Hoạt động 2: 

Nghiên cứu 

kiến thức 

tổng quan 

HS sử dụng SGK và tài liệu tham khảo để nghiên cứu 

kiến thức về thấu kính hội tụ: đặc điểm hình dạng, 

đường truyền sáng qua thấu kính, cách dựng ảnh, đặc 

điểm ảnh tạo bởi thấu kính. 

GV hỗ trợ học sinh thông qua các phiếu học tập. 

Nhận thức KHTN  
1.1. Nhận biết 

1.2. Trình bày được các 

quá trình tự nhiên bằng 

các hình thức biểu đạt 

Phiếu học tập. 

Bảng kết quả 

nội dung  thảo 

luận nhóm 

Hoạt động 3: 

Đề xuất, 

đánh giá 

giải pháp 

HS xây dựng bản thiết kế mô hình theo bộ câu hỏi định 

hướng của GV và lựa chọn phương án thiết kế phù hợp. 

Mỗi nhóm trình bày bản thiết kế và làm rõ cơ chế hoạt 

động, cách bố trí vận hành thiết bị.  

GV đánh giá, nhận xét bản thiết kế của các nhóm, 

hướng dẫn các nhóm điều chỉnh lại nếu cần. 

Sau đó, GV và HS thống nhất các yếu tố cần thiết của 

một bản thiết kế. 

Vận dụng kiến thức, 

kỹ năng đã học  

3.1. Nhận ra, giải thích 

được vấn đề thực tiễn dựa 

trên kiến thức KHTN  

3.2. Nêu được các giải 

pháp và thực hiện 

được một số giải pháp 

Bản thiết kế 

mô hình máy 

chiếu đơn giản. 

Hoạt động 4: 

Xây dựng 

mô hình 

HS chuẩn bị trước dụng cụ chế tạo sản phẩm theo bản 

thiết kế, sau đó tiến hành chế tạo tại lớp. HS sử dụng 

bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm để điều chỉnh sản phẩm 

Tìm hiểu  KHTN (2.4.) 

Vận dụng kiến thức, kỹ 

năng đã học (3.1 và 3.2) 

Mô hình máy 

chiếu đơn giản. 

Hoạt động 5: 

Kiểm chứng 

giải pháp 

HS tiến hành vận hành mô hình máy chiếu đơn giản, so 

sánh với tiêu chí trong bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm. 
Tìm hiểu  KHTN 2.4. 

Thực hiện kế hoạch 

Kết quả vận 

hành sản phẩm. 

Hoạt động 6: 

Công bố  

kết quả 

GV tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm, nhận xét đánh giá 

và điều chỉnh lại sản phẩm, yêu cầu HS làm rõ ưu, nhược 

điểm của sản phẩm và các ý tưởng cải tiến sản phẩm. 

Các nhóm khác góp ý theo kĩ thuật Phiếu 321: 3 điều 

hài lòng, 2 điều góp ý, 1 điều học hỏi. 

GV khen thưởng, khích lệ các nhóm hoàn thành tốt 

nhiệm vụ; động viện, hỗ trợ các nhóm chưa hoàn thành. 

Nhận thức KHTN  
1.2.Trình bày được các 

quá trình tự nhiên bằng 

các hình thức biểu đạt 

1.3. So sánh, phân loại, 

lựa chọn được các sự 

vật, hiện tượng 

Kết quả bảng 

tiêu chí đánh 

giá sản phẩm. 

Các sản phẩm của HS sẽ được đánh giá bằng các tiêu chí nêu ra ở mục 2.3.2 

3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Kết quả đánh giá định lượng từng thành tố của NL KHTN được phân tích kết hợp với kết quả 

quan sát nhằm xác định những thành tố thay đổi. Từ đó xác định ưu điểm của tiến trình dạy học 

và bộ câu hỏi định hướng.  

Ở thành tố NL nhận biết KHTN, nhiều HS ở mức số 2 hơn các mức còn lại. Ở cả hai bài 

học, học sinh chủ động nhận biết, trình bày kiến thức dựa vào tài liệu và phiếu học tập. Bài học 

số 2, số học sinh đạt mức 2 có tăng lên do kiến thức bài số 2 dễ dàng tiếp nhận nhờ có nền tảng 

kiến thức về thấu kính ở bài số 1, thể hiện ở hình 2. Với thành tố NL tìm hiểu tự nhiên, có sự 

thay đổi trong các biểu biện của học sinh giữa 2 bài học, thể hiện rõ rệt nhất ở thành tố KHTN 

2.3, KHTN 2.4 thông qua hình 3. Kết hợp với các biểu hiện quan sát được trong quá trình học, 

bước đầu cho thấy tác dụng của khung gợi ý các tiêu chí về sản phẩm và bộ câu hỏi định hướng 

xây dựng kế hoạch GV. 
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Với thành tố NL vận dụng KHTN, trong bài 1, thành tố KHTN 3.1 của HS đều chỉ ở mức số 

1, thành tố KHTN 3.2 chia đều hai mức 1 và 2. Trong bài 1, số lượng HS đạt mức số 2 ở hai 

thành tố đều tăng lên, ở thành tố KHTN 3.2 toàn bộ HS được đánh giá ở mức 2, thể hiện ở hình 4. 
 

 
Hình 4. NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong 2 bài học 

Bảng 2. Kết quả điểm đánh giá NL KHTN 
 

Nội dung Bài 1 Bài 2 

Điểm trung bình 1,30 1,80 

Phương sai 0,06 0,08 

Độ lệch chuẩn 0,24 0,28 

Điểm đánh giá NL KHTN còn được xử lý bằng thống kê toán học để có thể khẳng định sự 

phát triển của NL KHTN của HS. Kết quả điểm đánh giá NL KHTN được thể hiện ở bảng 2. 

Tiến hành kiểm định sự khác nhau về điểm trung bình của nhóm lớp ở bài 1 và nhóm lớp ở 

bài 2 với mức ý nghĩa α = 0,05 cho thấy sự khác nhau giữa hai giá trị trung bình là có ý nghĩa. 

Như vậy, NL KHTN của HS ở bài 2 tốt hơn so với bài 1, chứng tỏ có sự phát triển NL sau quá 

trình học tập 2 bài học STEM của chủ đề “Thấu kính”. Tuy nhiên, để có thể nhận thấy rõ rệt sự 

phát triển của học sinh trong NL KHTN thì cần tiếp tục tiến hành thực nghiệm và đánh giá đối 

với các bài học tiếp theo. 

4. Kết luận 

Như vậy, hai bài học STEM thuộc chủ đề “Thấu kính” đã cho thấy việc tổ chức các tình huống 

học tập đã kích thích hứng thú học tập ở HS và bước đầu tạo sự phát triển  NL của HS. Thông qua 

kết quả về tính khả thi, tính hiệu quả của hai bài học STEM trên cũng thấy được tác dụng của khung 

gợi ý các tiêu chí về sản phẩm và các bộ câu hỏi định hướng xây dựng kế hoạch, bộ câu hỏi định 

hướng thiết kế mô hình của GV được sử dụng trong hai bài học. Với kết quả này, hai bài học trên và 

khung gợi ý và các bộ câu hỏi định hướng nên được sử dụng trong dạy học chủ đề “Thấu kính” và 

tiếp tục hoàn thiện nhằm lôi cuốn HS tham gia vào hoạt động học, tự chủ, tìm tòi, giải quyết vấn đề, 

chiếm lĩnh và vận dụng tri thức, góp phần giúp HS hình thành và phát triển NL KHTN. 
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